
 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN 
 

Mã lớp:CB230A 

Lịch học: Tối 3 – 5 - 7 

Ngày bắt đầu: 16/02/2023 

Giờ học: 18h – 21h 

Phòng: H5.01 

 

STT MSSV HỌ TÊN 

1 19472091 Trần Thị Mỹ Ái 

2 18081511 Nguyễn Hồng Ân 

3 18020061 Nguyễn Thị Hải Anh 

4 22640891 Lê Trần Chí Bảo 

5 19496901 Nguyễn Văn Cần 

6 22703081 Phạm Thị Bé Chăm 

7 16077071 Lê Văn Chọn 

8 19452241 Ngô Hoàng Đạt 

9 20054841 Trịnh Thành Đạt 

10 22692551 Phan Nguyễn Phương Diễm 

11 18042211 Bùi Việt Đức 

12 17064151 Phan Thị Mỹ Dung 

13 21121031 Văn Quỳnh Tú Duyên 

14 19468151 Hoàng Minh Hiệp 

15 17047831 Trần Thị Kim Hoa 

16 19495061 Nguyễn Huy Hoàng 

17 19430311 Nguyễn Thị Ngọc Hương 

18 20089931 Nguyễn Phan Hoàng Huy 

19 17005641 Nguyễn Thanh Huy 

20 16034181 Phan Xuân Huy 

21 19460881 Đỗ Văn Khải 

22 18036881 Đặng Ngọc Đăng Khoa 

23 18050231 Phù Nhật Lâm 

24 22645481 Nguyễn Thùy Diễm Mơ 

25 21061601 Trần Thị Mùi 

26 20021401 Dương Thị Kim Ngân 

27 19472651 Lê Kim Ngân 

28 19439431 Nguyễn Thanh Thảo Nguyên 

29 19472641 Nguyễn Quỳnh Như 
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30 19477321 Chung Vĩnh Phương 

31 17106261 Lê Tuyết Phương 

32 22686411 Nguyễn Thị Thảo Phương 

33 19433921 Nguyễn Hoàng Quy 

34 21059131 Nguyễn Thị Kim Quý 

35 19482601 Trần Thị Lệ Quyên 

36 19517341 Huỳnh Trường Sâm 

37 18041831 Võ Tấn Tài 

38 19458491 Nguyễn Tuấn Tâm 

39 19475181 Kiều Duy Tân 

40 18035011 Nguyễn Duy Tân 

41 18100781 Hoàng Trung Thái 

42 19479231 Trần Thị Thanh Thanh 

43 18031041 Trương Vạn Thành 

44 19437551 Nguyễn Thị Thu Thảo 

45 18044421 Trần Minh Bách Thế 

46 19492641 Nguyễn Minh Thuận 

47 19514871 Thạch Lê Kiều Tiên 

48 20082151 Nguyễn Lương Minh Tiến 

49 20093421 Thái Trọng Tín 

50 19517661 Trần Thị Trâm 

51 20080961 Nguyễn Đài Trang 

52 20081691 Nguyễn Hữu Trạng 

53 18044691 Trần Minh Trí 

54 22722051 Đồng Lê Cẩm Tú 

55 17030951 Nguyễn Hoàng Thanh Tuấn 

56 22673101 Lê Hải Yến 

 


